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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG
1. Những căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Y học dự phòng dựa trên cơ sở pháp lý của các văn bản sau:

1. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Chủ tịch Quốc hội được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
2. Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

3. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

4. Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc cho phép Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ;
5. Quyết định số 384/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo thạc sĩ ngành Y tế công cộng;
6. Quyết định số 4961/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Y tế công cộng;

7. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ Y học dự phòng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Kết quả thông qua Thường trực Hội đồng Khoa học Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Y học dự phòng.
2. Chương trình đào tạo

	TT
	Tên học phần
	Tổng số Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	A. Học phần chung
	6
	6
	0

	1
	Triết học
	3
	3
	0

	2
	Ngoại ngữ (Anh Văn)
	3
	3
	0

	B. Học phần cơ sở bắt buộc 
	6
	6
	0

	1
	Xác suất và thống kê y học 
	2
	2
	0

	2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	4
	4
	0

	C. Học phần chuyên ngành bắt buộc 
	30
	30
	0

	1
	Dịch tễ học nâng cao 
	5
	5
	0

	2
	Khống chế bệnh phổ biến
	5
	5
	0

	3
	Sức khỏe môi trường 
	5
	5
	0

	4
	Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
	5
	5
	0

	5
	Giáo dục sức khỏe và SKSS
	5
	5
	0

	6
	Sức khỏe nghề nghiệp
	5
	5
	0

	D. Học phần chuyên ngành tự chọn
	10
	
	

	1
	Bệnh truyền nhiễm
	5
	5
	0

	2
	Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata
	5
	1
	4

	3
	Dân số học 
	5
	5
	0

	4
	Kinh tế y tế và BHYT
	5
	5
	0

	5
	Thực hành xét nghiệp Y học dự phòng
	5
	1
	4


	D. Luận văn tốt nghiệp
	10
	 
	 

	Tổng cộng
	62
	 
	 


3. Hướng dẫn thực hiện chương trình

3.1. Năm thứ 1

- Học và thi kết thúc các môn chung, môn cơ sở và hỗ trợ trong học kỳ I và đầu học kỳ II với các lớp bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp I tương ứng. 

- Học và đi thực tập bệnh viện các môn chuyên ngành từ khoảng đầu tháng 3 hằng năm.

- Thông qua đề cương luận văn thạc sĩ vào tháng 03 hằng năm.

- Từ tuần thứ 3 của tháng 7 đến cuối tháng 8: có 6 tuần hè. 

3.2. Năm thứ 2

- Học các môn chuyên ngành còn lại trong chương trình đào tạo: 34 tuần đầu.

- Tháng 5 hằng năm: Tiến hành đi lâm sàng và thi lần hai những môn học học viên còn nợ ở lần thi thứ nhất.

- Tháng 5 và tháng 6 hằng năm:

+ Hoàn thành luận văn thạc sĩ

+ Học viên phải hoàn tất thủ tục theo qui định về điều kiện tốt nghiệp để xét duyệt tư cách dự thi tốt nghiệp vào tuần cuối tháng 6 hằng năm. 

- Tuần 1 tháng 7: học viên sẽ làm thủ tục và nộp luận văn hoàn chỉnh về Phòng ĐTSĐH để chuẩn bị chấm luận văn cấp Trường.

- Chấm luận văn tốt nghiệp từ tuần thứ 3, 4 của tháng 07 hằng năm.

- Báo cáo kết quả tốt nghiệp ra Bộ GD và ĐT và công nhận thạc sĩ tháng 08 hằng năm.

Lưu ý: Đối với các lớp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện:
+ Học viên chia 2 nhóm đi thực hành bệnh viện ở 2 chuyên khoa tương ứng với 2 môn chuyên ngành theo kế hoạch đào tạo; mỗi chuyên khoa thực hành 07 tuần, sau đó hoán đổi nhóm để thực hành 07 tuần tiếp theo. 

+ Bộ môn sắp xếp lịch học lý thuyết 2 môn chuyên ngành trong vòng 3 - 4 tuần đầu (không được vượt qua tuần 5) tính từ khi bắt đầu học 2 chuyên ngành.

+ Kết thúc 14 tuần học 2 chứng chỉ chuyên ngành: học viên có 1 tuần (tuần thứ 15) nghỉ để ôn tập và kiểm tra lý thuyết kết thúc 2 môn học. Kiểm tra thực hành vào cuối tuần thứ 7 của mỗi môn chuyên ngành hoặc vào thứ 2 và 3 của tuần thứ 15.

4. Thang điểm

4.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

	Loại
	Thang điểm tín chỉ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt
	Từ 3,6 đến 4,0
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	Từ 3,2 đến cận 3,6
	Từ 8,00 đến cận 9,00
	Giỏi

	
	Từ 2,5 đến cận 3,2
	Từ 7,00 đến cận 8,00
	Khá

	
	
	Từ 6,00 đến cận 7,00
	Trung bình khá

	
	Từ 2,0 đến cận 2,5
	Từ 5,00 đến cận 6,00
	Trung bình

	Không đạt
	Dưới 2,0
	Từ 4,00 đến cận 5,00
	Yếu

	
	
	Từ 3,00 đến cận 4,00
	Kém

	
	
	Từ 0,00 đến cận 3,00
	


a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,25. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,25 sau đó được chuyển thành điểm chữ.

4.2. Cách tính điểm trung bình chung
a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm D, F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó.
Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm D, F và học phần điều kiện).
b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Qui đổi thang điểm 4

	Từ 8,50 đến cận 10
	A
	4,0

	Từ 7,00 đến cận 8,50
	B
	3,0

	Từ 5,50 đến cận 7,00
	C
	2,0

	Từ 4,00 đến cận 5,50
	D
	1,0

	Dưới 4,00
	F
	0


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ailà điểm của học phần thứ i

nilà số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

5. Mô tả tốt nghiệp

5.1. Ngoại ngữ:

Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

Trình độ năng lực ngoại ngữ của người học được đánh giá qua 4 kỹ năng:

5.1.1. Trình độ nói  

- Học viên có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin.

- Có thể cung cấp tương đối chi tiết thông tin, ý kiến, có thể miêu tả, báo cáo và kể lại một sự kiện/tình huống.

- Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một số cấu trúc phức tạp nhưng đôi khi lược bỏ/giảm bớt một số thành phần như mạo từ, động từ thì quá khứ. Tuy nhiên vẫn mắc nhiều lỗi phát âm và ngữ pháp, đôi khi gây cản trở giao tiếp.

- Có thể sử dụng tập hợp những từ dùng hàng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ quen thuộc.

- Có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập ngừng.

- Có thể trao đổi qua điện thoại những vấn đề quen thuộc, nhưng còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng khi không có hình ảnh/phương tiện nghe nhìn hỗ trợ.

5.1.2. Trình độ nghe 

- Học viên có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình (các đoạn hội thoại trực diện, các băng hình băng tiếng, các chương trình phát thanh) trong các tình huống giao tiếp nghi lễ hoặc thông thường, về các chủ đề hàng ngày liên quan đến bản thân.

- Có thể hiểu khá nhiều từ ngữ thông thường và một số lượng rất hạn chế các thành ngữ.

- Có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng, về các kinh nghiệm và kiến thức chung.

- Có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi trực tiếp về kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể đôi lúc yêu cầu người nói nhắc lại.

- Có thể nghe hiểu, đoán trước được các lời nhắn đơn giản trên điện thoại, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

5.1.3. Trình độ đọc  

- Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn) hoặc bài đọc không theo hình thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao.

- Có thể tìm hai hoặc ba chi tiết cụ thể trong các bài đọc dạng văn xuôi, bảng, biểu và lịch trình dùng cho mục đích phân tích, so sánh.

- Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình, hành trình được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng.

- Có thể lấy thông tin về các chủ điểm quen thuộc từ các bài đọc có bố cục rõ ràng, gần gũi với kiến thức nền và trải nghiệm bản thân.

- Có thể thường xuyên dùng từ điển đơn ngữ dạng đơn giản, thiết kế cho người học như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ.

- Ngôn ngữ của bài đọc chủ yếu là cụ thể và sát với thực tế, với một số mục từ trừu tượng, chứa đựng các khái niệm chuyên môn và có thể đòi hỏi kỹ năng suy luận ở mức độ thấp để hiểu (ví dụ người học có thể đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố và hậu tố).

5.1.4.  Trình độ viết 

- Học viên có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp.

- Có thể truyền đạt có hiệu quả các thông tin quen thuộc trong một bố cục chuẩn quen thuộc.

- Có thể viết các bức thư và bài viết dài một, hai đoạn.

- Có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả năng, ưu điểm; có thể làm báo cáo.

- Có thể viết lại các thông tin đơn giản, nghe được hoặc nhìn thấy; có thể ghi chép khi nghe các bài trình bày ngắn hoặc từ các tài liệu tham khảo.

- Có thể ghi chép thông tin từ bảng, biểu dưới dạng một đoạn văn mạch lạc.

- Có thể ghi lại lời nhắn điện thoại hàng ngày.

- Thể hiện khả năng kiểm soát viết tốt với các cấu trúc đơn giản song vẫn gặp khó khăn với một số cấu trúc phức tạp; một số câu/ cụm từ viết ra nghe chưa tự nhiên (ghép từ). 
5.2. Luận văn tốt nghiệp:

- Thời gian làm luận văn: tương đương với 10 tín chỉ.

- Điều kiện để bảo vệ luận văn: các môn học trong toàn khóa đạt kết quả từ 5,5 điểm trở lên.

- Hình thức thi tốt nghiệp: Bảo vệ luận văn.

- Cấu trúc hội đồng: gồm 5 thành viên có trình độ từ tiến sỹ trở lên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, trong đó có 2 thành viên hội đồng là người ngoài trường am hiểu về chuyên ngành.

5.3. Điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm 

5.3.1. Điều kiện tốt nghiệp

- Có đủ điều kiện sau:

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung 

b) Đã học xong và đạt yêu cầu các môn  học trong chư​ơng trình đào tạo;    

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

- Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
5.3.2. Cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm

- Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quyết định cấp bằng thạc sỹ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hồ sơ cấp bằng thạc sỹ gồm:

a) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

b) Chứng chỉ môn tiếng Anh;
c) Bảng điểm học tập toàn khóa;

d) Lý lịch khoa học của học viên;

e) Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm.

g) Các hồ sơ khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Bảng điểm cấp cho học viên phải liệt kê đầy đủ tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm đánh giá học phần lần 1 và lần 2 (nếu có), điểm trung bình chung học tập toàn khóa, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Các môn học chung

Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: Thạc sĩ

	Học phần tiên quyết: 
Không

	

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh



2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Hiểu được các nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được khái quát về đặc điểm, nội dung lịch sử triết phương Đông, phương Tây và Triết học Mác – Lênin.
	1,3
	2.1,2.6

	B
	Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác.
	1,3
	2.2,2.2,2.7

	C
	Hiểu được vai trò của triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội.
	1,2
	2.2

	D
	Hiểu được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ, phát triển y tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2,3
	2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14

	E
	Củng cố và tiếp tục rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng.
	3
	2.2,2.3,4.12,4.14

	F
	Củng cố, tiếp tục xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12

	G
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14


5. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Chương 1. Khái luận về Triết học

1. Triết học là gì?
2. Triết học phương Đông
3. Tư tưởng triết học Việt Nam
4. Triết học phương Tây
	12
	
	24
	A,F,G

	2 
	Chương 2. Triết học Mác – Lênin

1. Sự ra đời của triết học Mác – Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

4. Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay
	13
	
	26
	B,D,E

	3 
	Chương 3. Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học

1. Mối quan hệ giữa KH với triết học

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển của khoa học
	10
	
	20
	B,C,E,F

	4 
	Chương 4. Vai trò của Khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. Khoa học và công nghệ

2. Cách mạng khoa học và công nghệ

3. Khoa học và công nghệ Việt Nam
	10
	
	20
	B,C,G

	Tổng cộng
	45
	
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.

7. Cán bộ giảng dạy:

1.Ths.Đinh Văn Phương

2.Ths.Trần Thị Hồng Lê

3. Ths.Lương Thị Hoài Thanh

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn…

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

· Điểm chuyên cần: 10%

· Bài tiểu luận: 30%

· Bài dự thi kết thúc môn học (60%)
Học phần: NGOẠI NGỮ

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: thạc sĩ


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ



2. Mô tả về học phần

Học phần Ngoại ngữ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ điểm liên quan đến các chủ đề về văn hóa, thể thao, thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp ở trình độ trung cấp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng, cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp thông thường và tham khảo tài liệu.

3. Mục tiêu học phần:

1. Nghe- nói được một số chủ đề liên quan đến chủ đề về văn hóa, thể thao,   thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe .

2. Đọc để lấy ý chính, tìm thông tin chi tiết và đoán nghĩa của từ.

3. Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung.
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và rèn luyện
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khoá trong quá trình học tập.
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp được các chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	2.5, 7

	F
	Nghe hiểu được một số chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	3.1,7

	G
	Đọc hiểu các bài báo , truyện ngắn, email,...
	2
	3.1,7

	H
	Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.
	3
	3.1,7


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Around town
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	2 
	Facts and Figures
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	3 
	A place of my own
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	4 
	What’s in fashion?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	5 
	Risk!
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	6 
	Next week’s episode
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	7 
	So you think you’ve got talent?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	8 
	Keep in touch
	6
	
	12
	

	Tổng cộng
	45
	
	90
	A,B,C,D,E,F,G,H


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


Hashemi, L., & Thomas, B., (2010). Objective PET. Cambridge University Press, 2nd edition.

8.2. Tài liệu tham khảo: (Từ 3-5 tài liệu có trong danh mục TLTK của thư viện)

1. Murphy, R.(2012), Grammar in use- Intermediate, NXB Trẻ.

2. Aza, B. (2012), Understanding and using English grammar, NXB Trẻ.

3. Wilson, K. (2012), Smart Choice 3 Workbook, Oxford University Press.

4. Carr, JC (2012), New Cutting Edge – Intermediate Workbook, Longman.

5. Harding, K. (2013), International Express Intermediate Pack B Workbook, Oxford University Press.
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình,…)

- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, vấn đáp

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:  30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
2. Các môn cơ sở

Học phần: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ Y HỌC
1. Thông tin về học phần

Mã học phần:

Tổng số tín chỉ:
2 

Lý thuyết: 2
 
Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 
30

Lý thuyết: 30
Thực hành: 0

Số giờ tự học (tiết):
60
	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: 
Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về một số khái niệm thống kê cơ bản áp dụng trong khoa học sức khỏe và y học dự phòng bao gồm các nội dung tóm tắt và trình bày số liệu, các dạng đo lường, các phép ước lượng, các bước tiến hành và lựa chọn kiểm định giả thuyết thống kê, phiên giải và trình bày số liệu. Ngoài kiến thức giảng viên truyền đạt trên lớp, người học phải tự học, tự nghiên cứu tài liệu và hoàn thành bài tập. Học phần xác suất thống kê y học có liên quan mật thiết với nhiều học phần khác như Xác suất thống kê, Nghiên cứu khoa học, Dịch tễ học… 

3. Mục tiêu


1. Trình bày các khái niệm cơ bản về thống kê y học

2. Tính được khoảng tin cậy cho giá trị trung bình và tỷ lệ

3. Thực hiện được các bước kiểm định giả thuyết cho giá trị trung bình và tỷ lệ.

4.  Phân tích mối liên quan giữa các biến định lượng và biến nhị giá

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Có được những kiến thức cơ bản về một số khái niệm thống kê cơ bản: khái niệm biến, các kiểu đo lường, 
	1
	1.2

	B
	Lựa chọn được các kiểu tóm tắt và trình bày dữ liệu thích hợp
	1
	1.2, 1.3

	C
	Mô tả các khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê: giả thuyết không, đối thuyết, sai lầm loại một và sai lầm loại hai, mức độ ý nghĩa, lực của một kiểm định, giá trị P. 
	1, 2
	1.2, 1.3

	D
	Tiến hành được các kiểm định cơ bản cho các biến định lượng (z, t, Anova) để ước tính mối quan hệ giữa các biến.
	3, 4
	1.2, 1.3, 2.3

	E
	Tiến hành được các kiểm định cơ bản cho các biến định tính (z, khi bình phương (2) để ước tính mối quan hệ giữa các biến.
	3, 4
	1.2, 1.3, 2.3

	F
	Tiến hành kiểm định được mối tương quan giữa 2 biến định lượng và xây dựng được mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản
	4
	1.2, 1.3, 2.3


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Xác suất
	5
	0
	10
	A

	2 
	Ước lượng điểm và ước lượng khoảng
	5
	0
	10
	A, B, C

	3 
	Kiểm định giả thuyết thống kê: Sai lầm loại 1, loại II.
	5
	0
	10
	A

	4 
	So sánh hai giá trị trung bình. Kiểm định t và ANOVA
	5
	0
	10
	B, C, D

	5 
	So sánh hai tỷ lệ. Kiểm định  (2
	5
	0
	10
	E

	6 
	Phân tích tương quan và đo lường liên quan 
	5
	0
	10
	F


	Tổng cộng
	30
	0
	30
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Thực hành trên máy tính

6.2. Phương pháp học và tự học

· Tham dự giảng

· Tự học

· Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

7. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình xác suất và thống kê y học

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Cự Linh chủ biên, Phạm Việt Cường, Trần Thị Lựu (2009), Thống kê y tế công cộng: Phần thống kê cơ bản. Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y Học.

2. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, NXB Y Học
3. Nguyễn Ngọc Rạng, (2012). Thiết kế nghiên cứu & Thống kê y học, NXB Y học

4. Đặng Đức Hậu (2015), Xác suất thống kê: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa, Tái bản lần thứ sáu, NXB Giáo Dục Việt Nam
5. Richard J. Hebel, Robert J. McCarter (2012), A study guide to epidemiology and biostatistics, Jones & Bartlett Learning
9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
70%
 Học phần :  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 4
	Lý thuyết:
   4
	Thực hành:
 4

	Phân bố thời gian (tiết):
60
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
120
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe thuộc kiến thức ngành cung cấp các kiến thức về về các thiết kế nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu, cách tính cỡ mẫu, tiêu chuẩn chọn mẫu, tiêu chuẩn loại ra, phương pháp lấy mẫu, thu thập số liệu, kiểm soát sai lệch, phân tích và xử lý số liệu, đánh giá một nghiệm pháp chẩn đoán, cách viết một đề cương nghiên cứu khoa học. 

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được các nội dung cơ bản trong nghiên cứu khoa học

2. Trình bày được các phương pháp sử dụng nghiên cứu y học

3. Phân tích được được nội dung của một đề cương nghiên cứu khoa học 

4. Viết được đề nghiên cứu khoa học

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu được thế nào là nghiên cứu khoa học
	1
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	B
	Nhận thức được tầm quan trọng và  phân tích được đâu là vấn đề ưu tiên để tiên hành nghiên cứu
	1
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	C
	Phân tích và xác định được  loại thiết kế NC định lượng
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	D
	Xây dựng được phương pháp chọn mẫu và biết cách tính cỡ mẫu 
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	E
	Xây dựng được công cụ thu thập số liệu, trình bày kết quả NC
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	F
	Phân tích và khống chế được những sai số, yếu tố nhiễu trong NC
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	G
	Lựa chọn được cách xử lý và phân tích số liệu, sử dụng các test thống kê cơ bản
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	I
	Phân tích được các nội dung của kết quả và viết 1 báo cáo khoa học
	3
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	J
	Nhận thức rõ các vấn đề liên quan đến đạo đức trong NC
	3
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	H
	Xây dựng được 1 đề cương NC
	4
	1.3, 1.7,2.2,2.12


5. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	
	Giới thiệu môn học
	
	
	
	

	5 
	Đại cương về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học 
	4
	
	8
	A

	6 
	Đạo đức trong nghiên cứu y học
	2
	
	4
	J

	7 
	Lập kế hoạch nghiên cứu
	4
	
	8
	B

	8 
	Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin
	4
	
	8
	E

	9 
	Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu khoa học
	4
	
	8
	F

	10 
	Mục tiêu nghiên cứu
	4
	
	8
	B

	11 
	Biến số nghiên cứu
	4
	
	8
	B

	12 
	Nghiên cứu mô tả
	4
	
	8
	C

	13 
	Nghiên cứu trên mẫu
	4
	
	8
	D

	14 
	Nghiên cứu thuần tập
	2
	
	4
	C

	15 
	Nghiên cứu bệnh chứng
	2
	
	4
	C

	16 
	Nghiên cứu thực nghiệm
	2
	
	4
	C

	17 
	Xử lý và phân tích số liệu
	4
	
	8
	G

	18 
	Chọn test thống kê phân tích số liệu 
	4
	
	8
	G

	19 
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	4
	
	8
	H

	20 
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	4
	
	8
	I

	21 
	Cách viết một báo cáo khoa học
	4
	
	8
	I

	Tổng cộng
	60
	
	120
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện viết đề cương nghiên cứu
7. Cán bộ giảng dạy:

GS.TS Phạm Văn Lình  và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Nguyễn Trọng Rạng (2012) Thiết kế nghiên cứu và thống kê y học
5. Bryan Kestenbaum (2009), Epidemiology and Biostatistics, An Introduction to Clinical Research
6. Kleinbaum, David G (1982), Epidemiologic research principles and quantitative methods
7. Nigel Bruce, Daniel Pope and Debbi Stanistreet (2008), Quantitative Methods for Health Research, A Practical Interactive Guide to Epidemiology and Statistics
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

3. Các môn chuyên ngành

Học phần :  DỊCH TỄ HỌC NÂNG CAO

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc mô tả các vấn đề sức khỏe của cộng đồng, các phương pháp dịch tễ học thích hợp trong việc xác định các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của cộng đồng, những sai số và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học; mục đích và những ứng dụng của giám sát dịch tễ học; cách sử dụng số liệu giám sát và ứng dụng vào công tác giám sát dịch của địa phương; cách chọn mẫu, thiết kế công cụ, phân tích số liệu và viết báo cáo điều tra dịch tễ; phương pháp đọc và phê bình bài báo đăng trên tập chí y khoa.

3. Mục tiêu học phần:

1. Ứng dụng các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc mô tả, phân tích các vấn đề sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của cộng đồng.

2. Phát hiện và đo lường được những sai số và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học

3. Tiến hành được cuộc điều tra xử lý một vụ dịch dịch, sử dụng số liệu giám sát và ứng dụng vào công tác giám sát dịch của địa phương

4. Thiết kế được công cụ, chọn mẫu, phân tích số liệu và viết được báo cáo điều tra dịch tễ
5. Đọc và phê bình được bài báo đăng trên tập chí khoa học
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A. 
	Trình bày được nội dung cơ bản và thành tựu của dịch tễ học
	1
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	B. 
	Tính toán và lý giải được được các chỉ số đo lường trong dịch tễ học 
	1
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	C. 
	Tổng hợp được các loại thiết kế dùng để mô tả, phân tích vấn đề sức khoẻ, các yếu tố nguy cơ gây bệnh 
	1
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	D. 
	Xác định được các loại sai số, đo lường và không chế sai số trong nghiên cứu dịch tễ học
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	E. 
	Tổng hợp được nguyên nhân và mối quan hệ nhân quả trong DTH
	2
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	F. 
	Phân tích được các chương trình giám sát và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam
	3
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	G. 
	Thiết kế được các bước điều tra, xứ lý  và viết được báo cáo vụ dịch
	3
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	H. 
	Chọn được mẫu, thiết kế được bộ công cụ, phân tích và viết được báo cáo điều tra dịch tễ
	4
	1.3, 1.7,2.2,2.12

	I. 
	Đọc và phê bình được bài báo đăng trên tập chí y khoa
	5
	1.3, 1.7,2.2,2.12


5. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	22 
	Giới thiệu dịch tễ học
	5
	
	10
	A

	23 
	Các số đo dịch tễ học 
	5
	
	10
	B

	24 
	Dịch tễ học mô tả
	5
	
	10
	C

	25 
	Dịch tễ học phân tích
	5
	
	10
	C

	26 
	Các loại sai số và khống chế sai số trong nghiên cứu dịch tễ
	10
	
	20
	D

	27 
	Nguyên nhân trong dịch tễ học
	5
	
	10
	E

	28 
	Điều tra và xứ lý vụ dịch
	10
	
	20
	G

	29 
	Giám sát bệnh truyền nhiễm
	5
	
	10
	F

	30 
	Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu trong điều tra dịch tễ
	5
	
	10
	H

	31 
	Phương pháp thu thập số liệu điều tra dịch tễ
	5
	
	10
	H

	32 
	Phương pháp xử lý số liệu viết báo cáo điều tra dịch tễ
	5
	
	10
	H

	33 
	Hướng dẫn cách đọc bài báo khoa học
	10
	
	20
	I

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm  và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

2. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Dịch tễ học nâng cao, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ y tế, Cục Y học dự phòng, Dịch tễ học thực địa, Nhà xuất  bản y học, 2010

2. Đại học Y Hà Nội, Dịch tễ học cơ bản, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2005

3. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học lâm sàng Tập 1, 2, NXB y học, 2005. 

4. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

5. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2010.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần :  KHỐNG CHẾ CÁC BỆNH PHỔ BIẾN

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, qui mô các không truyền nhiễm phổ biến; dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến, dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam.

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được dịch tễ học và nguyên lý phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

2. Trình bày được qui mô các bệnh không lây phổ biến tại Việt Nam

3. Trình bày được dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến tại Việt nam

4.Trình bày dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	J. 
	Phân tích được các nội dung cơ bản trong việc phòng chống  các bệnh truyền nhiễm phổ biến, các bệnh mới nổi
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	K. 
	Phân tích được các yếu tố nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết và các biện pháp kiểm soát bệnh sốt xuất huyết
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	L. 
	Phân tích được tình hình dịch tễ, các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng chống Viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS 
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	M. 
	Phân tích được tình hình dịch tễ, các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng chống  mới nối, tái nồi 
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	N. 
	Phân tích được dịch tễ học và yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư trên thế giới và tại Việt Nam
	2
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	O. 
	Thực hiện được các biện pháp dự phòng bệnh không lây có hiệu quả đang triễn khai trên thế giới và tại Việt Nam
	3
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	P. 
	Tổng hợp được nội dung cơ bản trong việc sàng lọc phát hiện sớm các bệnh không lây trong cộng đồng
	3
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	Q. 
	Tổng hợp được dịch tễ học  chấn thương, 10 biện pháp dự phòng chấn thương
	4
	1.4, 1.9, 2.7,2.13



5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Dịch tễ học và phòng chống các bệnh lây theo đường tiêu hóa, bệnh tả
	7
	
	14
	A

	2 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
	8
	
	16
	B

	3 
	Dịch tễ học và phòng chống HIV/AIDS
	7
	
	14
	C

	4 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh viêm gan B
	8
	
	16
	C

	5 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh mới nổi (H1N1 – EBOLA – MERS COV)
	8
	
	16
	D

	6 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh tay chân miệng
	7
	
	14
	D

	7 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch
	7
	
	14
	E, F, G

	8 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh đái tháo đường
	7
	
	14
	E, F, G

	9 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh ung thư
	8
	
	16
	E, F, G

	10 
	Dịch tễ học và phòng chống chấn thương
	8
	
	16
	H

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


5.2. Thực hành: 

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

GS TS Lê Thế Thự và Bộ môn dịch tễ học
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

3. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình khống chế các bệnh phổ biến, Tài liệu sử dụng đào tạo Sau đại học 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ y tế, Chương trìnnh phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, Về phòng chống một số bệnh không lây, Nhà xuất bản y học, 2006

2. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

3. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, NXB Đại học cần Thơ, 2010

4. Tạ Văn Bình, Dịch tễ học bệnh đái tháo đường ở Việt Nam các phương pháp điều trị và biện pháp dự phòng,  NXB Y học, 2006.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần:  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường



2. Mô tả về học phần


2. Mô tả về học phần

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về sức khỏe môi trường, tác động giữa môi trường và con người, từ đó có những giải pháp quản lý và hành động phòng chống các tác động xấu nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 
3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày và lượng giá được mối quan hệ giữa môi trường, sức khỏe và bệnh tật.
2. Xác định được các vấn đề môi trường toàn cầu, các yếu tố nguy cơ từ môi trường và những tác động đối với cộng đồng.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý nguy cơ và đánh giá tác động môi trường nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.

4. Xác định được cách tiếp cận của y tế công cộng đối với thảm họa và sự chuẩn bị của y tế công cộng trong tương lai. 

5. Đề xuất được các giải pháp giáo dục bảo vệ và hành động vì môi trường.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra 

	A
	Trình bày được mối quan hệ giữa môi trường, sức khỏe và bệnh tật
	1
	1.6

	B
	Lượng giá được mối quan hệ giữa môi trường, sức khỏe và bệnh tật
	1
	1.6

	C
	Xác định được các vấn đề môi trường toàn cầu.
	2
	1.6

	D
	Xác định được các yếu tố nguy cơ từ môi trường và những tác động đối với cộng đồng
	2
	1.6

	E
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý nguy cơ nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
	3
	1.6

	F
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá tác động môi trường nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
	3
	1.6

	G
	Xác định được cách tiếp cận của y tế công cộng đối với thảm họa.
	4
	2.2

	H
	Xác định được sự chuẩn bị của y tế công cộng trong tương lai.
	4
	2.2

	I
	Đề xuất được các giải pháp giáo dục bảo vệ và hành động vì môi trường
	5
	2.4


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	- Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
- Khái quát sức khỏe môi trường
	8
	0
	16
	A, B

	2
	Những vấn đề môi trường toàn cầu
	8
	0
	16
	A, C, D

	3
	Đô thị hóa và sức khỏe
	8
	0
	16
	A, D

	4
	Quản lý nguy cơ môi trường
	6
	0
	12
	D, E

	5
	Quản lý thảm họa thiên nhiên
	6
	0
	12
	D, E, G, H

	6
	Lượng giá sức khỏe môi trường
	6
	0
	12
	B, F

	7
	Đánh giá tác động môi trường
	6
	0
	12
	D, F

	8
	Xử lý chất thải nguy hại
	8
	0
	16
	D, E, I

	9
	Xã hội học môi trường
	6
	0
	12
	H,I

	10
	Giáo dục bảo vệ môi trường
	7
	0
	14
	I

	11
	Hành động vi môi trường
	6
	0
	12
	I

	Tổng cộng
	75
	0
	150
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm, bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần. Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

7. Cán bộ giảng dạy

PGs Ts Lê Thành Tài và cán bộ giảng Bộ môn Sức khoẻ môi trường,  Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Lê Thành Tài (2009), Sức khoẻ môi trường, tài liệu giảng dạy cho đối tượng sau đại học, Nhà xuất bản lao động - xã hội.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Tài nguyên môi trường (2009) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Nhà xuất bản Lao Động, Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Thu (2007), Khoa học môi trường và sức khoẻ môi trường, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2007.

3. Nguyễn Văn Mạn (2006), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Trường Đại Học Y Hà Nội (2008), Vệ sinh môi trường dịch Tễ, Tập 1-2, Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
5. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002), Thường quy kỹ thuật Y học lao động - Vệ sinh môi trường - Sức khoẻ trường học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

6. Annalee Yassi (2001), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất bản Oxford.
9. Phương pháp đánh giá học phần:

* Hình thức và nội dung đánh giá: 

- Chuyên cần: Sinh viên phải lên lớp đầy đủ và đúng giờ, học tập nghiêm túc kể cả giờ tự học, tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến, trả lời câu hỏi … 

- Kiểm tra thường xuyên: cho sinh viên làm bài kiểm tra bằng hình thức câu hỏi ngắn, trắc nghiệm…

- Đánh giá tự học: sinh viên chuẩn bị các nội dung đầy đủ theo yêu cầu tự học, làm đầy đủ bài tập các cá nhân, bài tập nhóm… nộp bài chấm điểm.

- Kiểm tra thực hành: đánh giá qua quá trình thực hiện các kỹ năng thực hành, thảo luận, bài báo cáo thu hoạch; là điều kiện để xét cho sinh viên thi kết thúc học phần.

- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn, điền khuyết.
Trọng số (%) các điểm: 

+ Điểm chuyên cần:

10%

+ Kiểm tra thường xuyên:
10 %

+ Điểm đánh giá tự học:

10 %

          + Thi kết thúc học phần:

70 %  
Học phần:  SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường



2. Mô tả về học phần


Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về sức khỏe nghề nghiệp, tác hại và bệnh nghề nghiệp; phân loại và dự phòng các yếu tố tác hại nghề nghiệp; nguyên nhân và ảnh hưởng từ các điều kiện, môi trường làm việc đến sức khỏe người lao động, các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và phòng chống tác hại nghề nghiệp. 
3. Mục tiêu học phần

1. Nêu được khái niệm về sức khỏe nghề nghiệp, các yếu tố tác hại nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp và dịch tễ học của tai nạn lao động; 
2. Mô tả được các biến đổi sinh lý của cơ thể trong môi trường vi khí hậu nóng, các tác hại do tiếng ồn, bụi, độc chất trong sản xuất và các yếu tố sinh học;
3. Phân tích, đánh giá được các yếu tố nguy cơ và nguy cơ trong lao động sản xuất;
4. Nhận thức được vai trò của Ergonomi trong lao động, tầm quan trọng của việc nhận biết, quản lý và dự phòng các yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất; 

5. Xác định được các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe nơi làm việc, đề xuất được các giải pháp cải thiện, quản lý và dự phòng.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra 

	A
	Nêu được khái niệm về sức khỏe nghề nghiệp, các yếu tố tác hại nghề nghiệp;
	1
	1.7

	B
	Nêu được các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam;
	1
	1.7

	C
	Trình bày được tình hình dịch tễ học của tai nạn lao động;
	1
	1.7

	D
	Mô tả được các biến đổi sinh lý của cơ thể do vi khí hậu nóng trong môi trường lao động 
	2
	1.7

	E
	Mô tả được các tác hại do tiếng ồn, bụi, độc chất trong lao động sản xuất;
	2
	1.7

	F
	Mô tả được tác hại của các yếu tố sinh học trong lao động sản xuất;
	2
	1.7

	G
	Phân tích, đánh giá được các yếu tố nguy cơ và nguy cơ trong lao động sản xuất;
	3
	2.7

	H
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc nhận biết, quản lý và dự phòng các yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất;
	4
	3.1

	I
	Nhận thức được vai trò của Ergonomi trong lao động sản xuất;
	4
	3.1

	J
	Xác định được các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe nơi làm việc;
	5
	2.7

	K
	Đề xuất được các giải pháp cải thiện, quản lý và dự phòng tác hại nghề nghiệp.
	5
	2.8


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	- Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
- Đại cương về sức khỏe nghề nghiệp - tác hại nghề nghiệp - bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng chống
	5
	0
	10
	A, B, K

	2
	Vi khí hậu nóng trong lao động sản xuất
	8
	0
	16
	D, G, H, K, J

	3
	Nhiễm độc hóa chất trong lao động sản xuất
	8
	0
	16
	E, G, H, K, J

	4
	Nhiễm độc chì trong lao động sản xuất
	5
	0
	10
	E, G, H, K, J

	5
	Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật trong lao động sản xuất
	5
	0
	10
	E, G, H, K, J

	6
	Bụi và các bệnh bụi phổi trong lao động sản xuất
	8
	0
	16
	E, G, H, K, J

	7
	Tiếng ồn trong lao động sản xuất
	8
	0
	16
	E, G, H, K, J

	8
	Tác hại nghề nghiệp do yếu tố sinh học 
	8
	0
	16
	F, G, H, K, J

	9
	Tai nạn và an toàn lao động
	5
	0
	10
	C, G, H, K, J

	10
	Mệt mỏi trong lao động sản xuất
	5
	0
	10
	G, H, K, J

	11
	Stress trong lao động sản xuất
	5
	0
	10
	G, H, K, J

	12
	Ergonomi
	5
	0
	10
	I, J, K

	Tổng cộng
	75
	0
	150
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm, bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần. Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

7. Cán bộ giảng dạy

PGs Ts Lê Thành Tài và cán bộ giảng Bộ môn Sức khoẻ môi trường,  Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Sức khỏe môi trường, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (2012), Giáo trình “Sức khỏe nghề nghiệp” giảng dạy cho đối tượng sau đại học.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bùi Thanh Tâm (2008) Sức khỏe nghề nghiệp,  Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội

2. Khương Văn Duy (2014), Sức khỏe nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Đỗ Mai Hoa (2008), Sức khỏe nghề nghiệp, tài liệu dành cho giảng viên giảng dạy cho đối tượng cao học y tế công cộng. Nhà xuất bản Bách khoa, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Thu (2006), Sức khoẻ nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Trường Đại Học Y Hà Nội (2008), Vệ sinh môi trường dịch Tễ, Tập 1-2, Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
6. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002), Thường quy kỹ thuật Y học lao động - Vệ sinh môi trường - Sức khoẻ trường học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

* Hình thức và nội dung đánh giá: 

- Chuyên cần: Sinh viên phải lên lớp đầy đủ và đúng giờ, học tập nghiêm túc kể cả giờ tự học, tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến, trả lời câu hỏi … 

- Kiểm tra thường xuyên: cho sinh viên làm bài kiểm tra bằng hình thức câu hỏi ngắn, trắc nghiệm…

- Đánh giá tự học: sinh viên chuẩn bị các nội dung đầy đủ theo yêu cầu tự học, làm đầy đủ bài tập các cá nhân, bài tập nhóm… nộp bài chấm điểm.

- Kiểm tra thực hành: đánh giá qua quá trình thực hiện các kỹ năng thực hành, thảo luận, bài báo cáo thu hoạch; là điều kiện để xét cho sinh viên thi kết thúc học phần.

- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn, điền khuyết.
Trọng số (%) các điểm: 

+ Điểm chuyên cần:

10%

+ Kiểm tra thường xuyên:
10 %

+ Điểm đánh giá tự học:

10 %

+ Thi kết thúc học phần:

70 %  

Học phần:  DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm



2. Mô tả về học phần


Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chung, cơ bản nhất về ATVSTP để có thể thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng cũng như trong bệnh viện. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, một số bệnh lý ngộ độc thực phẩm và những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

3. Mục tiêu học phần:

1. Xác định được mối liên quan giữa dinh dưỡng, thực phẩm và sức khỏe

2. Đánh giá được các vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Xây dựng được các biện pháp can thiệp dinh dưỡng bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Lập được kế hoạch giáo dục truyền thông dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở tuyến tỉnh, huyện và cộng đồng. 

`4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A. 
	Phân tích nguyên nhân, dấu hiệu, biện pháp phòng ngừa các bệnh dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng
	1, 2
	1.8, 2.6

	B. 
	Phân tích nguyên nhân, dấu hiệu, biện pháp phòng ngừa các bệnh mạn tính
	1, 2
	1.8, 2.6

	C. 
	Phát hiện triệu chứng, cách xử lý ngộ độc thức ăn theo tứng tác nhân
	3
	1.8, 2.6

	D. 
	Quản l‎ý được nguy cơ  ô nhiễm thực phẩm
	3
	1.8, 2.6

	E. 
	Tổng hợp được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh TP các thức ăn đường phố
	3
	1.8, 2.6

	F. 
	Thực hiện thanh tra vệ sinh thực phẩm
	3
	1.8, 2.6

	G. 
	Thực hiện được can thiệp dinh dưỡng
	3
	1.8, 2.6

	H. 
	Thực hiện được giám sát dinh dưỡng
	3
	1.8, 2.6

	I. 
	Lập và tổ chức kế hoạch một buổi truyền thông dinh dưỡng
	4
	1.8, 2.6


5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Các bệnh dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng
	8
	
	16
	A

	2 
	Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính
	8
	
	16
	B

	3 
	Vệ sinh thực phẩm -Ngộ độc thức ăn
	8
	
	16
	C

	4 
	Quản l‎y nguy cơ  ô nhiễm thực phẩm
	8
	
	16
	D

	5 
	An toàn vệ sinh thức ăn đường phố
	8
	
	16
	E

	6 
	Thanh tra vệ sinh thực phẩm
	8
	
	16
	F

	7 
	Can thiệp dinh dưỡng
	8
	
	16
	G

	8 
	Giám sát dinh dưỡng
	9
	
	18
	H

	9 
	Truyền thông dinh dưỡng
	10
	
	20
	I

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


5.2. Thực hành
6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

PGs Ts Phạm Thị Tâm và Cán bộ giảng  Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
,  Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

4. Bộ môn Dinh Dưỡng và ATVSTP, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Y Hà Nội, Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB Y học , 2006

2. Nguyễn Công Khẩn, Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Giáo dục, 2008

3. Hà Huy Khôi,  Dinh dưỡng hợp lí theo lứa tuổi, , NXB Y học, 2007.

4. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB Y học, 2012

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần:  GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

	Mã học phần:       
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 03
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian  75 (tiết)
	Lý thuyết: 75
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học: 150

Đối tượng sinh viên: Thạc sĩ Y học dự phòng

Học phần tiên quyết: Không

Học phần học trước: Không

Học phần song hành: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM. Tổ chức và quản lý y tế  và BM. Thống kê- Dân số- Khoa Y tế công cộng


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Giáo dục sức khỏe và Sức khỏe sinh sản gồm hai phần:

 Phần 1. Giáo dục sức khỏe cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về truyền thông và giáo dục sức khỏe. Nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về truyền thông, giáo dục sức khỏe; và nâng cao sức khỏe (NCSK); Các lý thuyết, mô hình về hành vi sức khỏe; Các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe; Đánh giá nhu cầu sức khỏe; Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động chương trình giáo dục sức khỏe. 

Phần 2. Sức khỏe sinh sản (SKSS) nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, các nội dung chương trình chăm sóc SKSS trên thế giới và Việt Nam, các kiến thức cơ bản về sức khỏe tình dục, các vấn đề SKSS ưu tiên và chính ở Việt Nam.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về Truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao sức khỏe và các chiến lược hành động nâng cao sức khỏe.

2. Phân tích được các yếu tố quyết định vấn đề sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, một số lý thuyết mô hình giải thích hành vi cá nhân.

3. Phân tích được các cách tiếp cận Nâng cao sức khỏe và các bước đánh giá nhu cầu sức khỏe.

4. Lập kế hoạch hành động, xác định được các chỉ số đánh giá cho 1 chương trình NCSK cụ thể.

5. Trình bày được các nội dung sức khỏe sinh sản, sức khỏe sinh sản qua các lứa tuổi và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em

6. Trình bày được các chiến lược về dân số và sức khỏe sinh sản ở VN

7. Lập kế hoạch giám sát và đánh giá chương trình sức khỏe sinh sản

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được các khái niệm cơ bản về sức khỏe, truyền thông, giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe.
	1
	1.5

	B
	Trình bày được các nội dung chiến lược hành động của nâng cao sức khỏe
	1
	1.5

	C
	Trình bày được các nguyên tắc chính của Nâng cao sức khỏe.
	1
	1.5

	D
	Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, các mô hình lý thuyết giải thích hành vi sức khỏe
	2
	1.5

	E
	Trình bày được 5 cách tiếp cận nâng cao sức khỏe.
	3
	1.5

	F
	Nêu được khái niệm về nhu cầu sức khỏe và tầm quan trọng của đánh giá nhu cầu.
	3
	1.5

	G
	 Mô tả được các dạng nhu cầu sức khỏe.
	3
	1.5

	H
	Nêu được các bước của đánh giá nhu cầu sức khỏe
	3
	1.5

	I
	Trình bày được các tiêu chuẩn của mục tiêu và các loại mục tiêu
	4
	1.5, 2.5

	J
	Lập được bản kế hoạch hành động cho chương trình NCSK.
	4
	1.5, 2.5

	K
	Phân biệt được các loại đánh giá.
	3
	1.5, 2.5

	L
	Trình bày được phương pháp và kĩ năng cần thiết để thực hiện đánh giá một chương trình giáo dục sức khỏe
	4
	1.5, 2.5

	M
	Xác định được các chỉ số cho từng loại đánh giá
	4
	1.5, 2.5

	N
	 Trình bày cách tổ chức và thực hiện một số hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng
	4
	1.5, 2.5, 2.10

	O
	Trình bày được các nội dung cơ bản trong đào tạo cán bộ TT-GDSK tại cộng đồng
	4
	1.5, 2.10

	P
	Có kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 10 nội dung của sức khỏe sinh sản
	5
	1.5   

	Q
	Phân tích được các vấn đề sức khỏe sinh sản chính ở Việt Nam
	5
	1.5 

	R
	Trình bày được các vấn đề sức khỏe phụ nữ qua các lứa tuổi
	5
	1.5 

	S
	Trình bày được các đề sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên
	5
	1.5, 2.12 

	T
	Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	5
	1.5, 2.10, 2.12 

	U
	Trình bày được nội dung của chương trình làm mẹ an toàn
	5
	1.5, 2.12 

	V
	Trình bày được nội dung chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản
	5
	1.5 

	W
	Trình bày được các nội dung trong giám sát hỗ trợ trong chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản 
	5
	1.5, 2.12 

	X
	Lập kế hoạch đánh giá các chương trình dân số KHHGĐ, sức khỏe sinh sản
	5
	1.5, 2,5 


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	Stt
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Giới thiệu về Nâng cao sức khỏe
	4
	0
	8
	A,B,C

	2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
	4
	0
	8
	D

	3
	Một số lý thuyết về hành vi cá nhân
	4
	0
	8
	D

	4
	Cách tiếp cận Nâng cao sức khỏe
	4
	0
	8
	E

	5
	Đánh giá nhu cầu sức khỏe
	5
	0
	10
	F,G,H

	6
	Lập kế hoạch chương trình Nâng cao sức khỏe
	5
	0
	10
	I, J

	7
	Đánh giá chương trình Nâng cao sức khỏe
	5
	0
	10
	K,L,M

	8
	Một số hình thức truyền thông tại cộng đồng
	4
	0
	8
	N

	9
	Đào tạo cán bộ Truyền thông GDSK tại cộng đồng
	3
	0
	6
	O

	10
	Đại cương về sức khỏe sinh sản
	5
	0
	10
	 P, Q

	11
	Sức khỏe phụ nữ qua các lứa tuổi
	4
	0
	8
	R

	12
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên
	5
	0
	10
	S

	13
	Yếu tố ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ trẻ em
	4
	0
	8
	T

	14
	Chương trình làm mẹ an toàn
	5
	0
	10
	U

	15
	Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản
	5
	0
	10
	V

	16
	Giám sát hỗ trợ chương trình sức khỏe sinh sản
	4
	0
	8
	W

	17
	Đánh giá chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản
	5
	0
	10
	X

	
	Tổng
	75
	0
	150
	


6. Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy


- Thuyết trình ngắn.

- Nghiên cứu trường hợp.

- Thảo luận nhóm.


- Bài tập tình huống

6.2. Phương pháp học và tự học

- Tham dự giảng

- Tự học

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

7. Cán bộ giảng dạy



- Tiến sĩ Dương Phúc Lam 



- Cán bộ giảng bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế



- Cán bộ giảng bộ môn Thống kê – Dân số học

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

 Giáo trình: Giáo dục sức khỏe – Sức khỏe sinh sản

8.2. Tài liệu tham khảo

8.2.1. Tài liệu tham khảo Giáo dục sức khỏe

1)  Đại học Y tế công cộng Hà Nội (2012), Lập kế hoạch Nâng cao sức khỏe - Tài liệu giảng dạy Y tế công cộng, Hà Nội
2) Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Duy Luật, Vũ Khắc Lương (2013), Giáo dục và nâng cao sức khỏe, NXB Y Học.

3) Vụ Khoa học đào tạo, Bộ Y tế (2006), Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe, NXB Y học.

4) Karen Glanz et all (2008), Health behavior and health education – Theory, Research, and Practice, 4th edition, Jossey-Bass.

5) WHO (2006), Education for health. A manual on health education in Primary Health Care, Geneva: WHO
8.2.2. Tài liệu tham khảo Sức khỏe sinh sản

1) Bộ Y tế (2009), Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà Nội 2009.

2) Bùi Thị Thu Hà (2008), Sức khỏe sinh sản, NXB Giáo Dục.

3) IPAS Engenderhealth Pathfinder International (2008), Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên, Tài liệu dành cho học viên - Mô đun 14, NXB Thế giới. 
4) IPAS Engenderhealth Pathfinder International (2008), ,Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản: Giới thiệu về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe bà mẹ trẻ em, tổng quan về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình - Mô đun 1 NXB Thế giới. 
 

5) Trường Đại học Y tế công cộng - Hà Nội, (2009), Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em: Tài liệu dành cho học viên cao học Y tế công cộng, NXB Bách Khoa.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề.
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần :  BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên cách phát hiện và lập được kế hoạch giám sát các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân; phát hiện được các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng; Giám sát, theo dõi quản lý và xử trí ban đầu các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng; Hướng dẫn cách dự phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho cộng đồng, và tập huấn cho y tế cơ sở; Giám sát phát hiện sớm các dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.

3. Mục tiêu học phần:

1. Phát hiện được và lập được kế hoạch giám sát các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của các bệnh truyền nhiễm thường gặp

2. Phát hiện được các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng

3. Giám sát, theo dõi quản lý và xử trí ban đầu các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng

4. Hướng dẫn được cách dự phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho cộng đồng, và tập huấn cho y tế cơ sở

5. Giám sát phát hiện sớm các dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến và tổ chức phòng chống dịch
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	R. 
	Phát hiện và lập được kế hoạch giám sát các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của các bệnh truyền nhiễm Viêm gan B, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, sốt rét.. 
	1
	1.4, 1.9, 2.7, 2.9

	S. 
	Phát hiện được một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng: Viêm gan B, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh lay từ động vật sang người 
	2
	1.4, 1.9, 2.7, 2.9

	T. 
	Giám sát, theo dõi quản lý và xử trí ban đầu các bệnh truyền nhiễm thường gặp như: Viêm gan B, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh lay từ động vật sang người 
	3
	1.4, 1.9, 2.7, 2.9

	U. 
	Hướng dẫn được cách dự phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho cộng đồng, và tập huấn cho y tế cơ sở: Viêm gan B, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh lay từ động vật sang người 
	4
	1.4, 1.9, 2.7, 2.9

	V. 
	Giám sát phát hiện sớm các dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến và tổ chức phòng chống dịch:, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, các bệnh lay từ động vật sang người, bệnh mới nổi 
	5
	1.4, 1.9, 2.7, 2.9


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	34 
	Giám sát bệnh truyền nhiểm
	5
	
	10
	E

	35 
	Bệnh thuỷ đậu, quai bị, rubella
	8
	
	16
	A,B,C,D

	36 
	Bệnh tiêu chảy, tả
	8
	
	16
	A,B,C,D

	37 
	Bệnh thương hàn
	8
	
	16
	A,B,C,D

	38 
	Bệnh HIV/AIDS
	8
	
	16
	A,B,C,D

	39 
	Bệnh viêm gan B
	8
	
	16
	A,B,C,D

	40 
	Bệnh sốt xuất huyết Dengue
	8
	
	16
	A,B,C,D

	41 
	Bệnh sốt rét
	5
	
	10
	A,B,C,D

	42 
	Bệnh mới nổi
	5
	
	10
	A,B,C,D

	43 
	Bệnh dại
	5
	
	10
	A,B,C,D

	44 
	Bệnh lao phổi
	7
	
	14
	A,B,C,D

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


5.2. Thực hành: 

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

PGs Ts Phạm Thị Tâm và Cán bộ giảng  Bộ môn Dịch tễ học,  Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

5. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình bệnh truyền nhiễm
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đào Ngọc Phong và các cộng sự (2001), Vệ sinh môi trường dịch tễ, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Klaus Krickeberg và CS (2014), Dịch tễ học – Chìa Khoá của dự phòng. Nhà xuất bản Y học.

3. Trương Đình Thiện (2001), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Thị Tâm (2010), Dịch tễ học cơ bản, Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học. Nhà xuất bản Y học

5. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2006), Basic Epidemiology - 2nd edition,  World Health Organization, Geneva.

6. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008), Modern epidemiology (3 ed.): Lippincott Williams & Wilkins.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM STATA

1. Thông tin về học phần

Mã học phần:

Tổng số tín chỉ:
5 

Lý thuyết: 1
 
Thực hành: 4

Phân bố thời gian (tiết): 
135

Lý thuyết: 15
Thực hành: 120

Số giờ tự học (tiết):
30
	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: 
Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần
Học phần phân tích số liệu bằng phần mềm bao gồm những kiến thức cơ bản về các phần mềm xử lý thống kê Stata. Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng sử dụng phần mềm stata để tóm tắt và trình bày số liệu, các dạng đo lường, các phép ước lượng, các bước tiến hành và lựa chọn kiểm định giả thuyết thống kê, phiên giải và trình bày số liệu. Ngoài kiến thức giảng viên truyền đạt trên lớp, người học phải tự học, tự nghiên cứu tài liệu và hoàn thành bài tập. Học phần này có liên quan mật thiết với nhiều học phần khác như Xác suất thống kê, Nghiên cứu khoa học, Dịch tễ học…

3. Mục tiêu


1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng phần mềm Stata

2. Sử dụng stata để quản lý dữ liệu và tạo ra biến số

3. Xử lý và phân tích dữ liệu bằng stata

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Thực hiện được các thao tác cơ bản về phần mềm xử lý số liệu Stata trong nhập và quản lý số liệu
	1, 2
	1.2

	B
	Sử dụng được phần mềm Stata để phân tích được thống kê mô tả đối với một số dữ liệu định lượng
	3
	1.2, 1.3, 2.3

	C
	Sử dụng được phần mềm Stata để phân tích được thống kê suy luận đối với một số dữ liệu định lượng
	3
	1.2, 1.3, 2.3

	D
	Sử dụng được phần mềm SPSS để phân tích được thống kê mô tả đối với một số dữ liệu định tính
	3
	1.2, 1.3, 2.3

	E
	Sử dụng được phần mềm SPSS để phân tích được mối tương quan và hồi qui tuyến tính đơn giản
	3
	1.2, 1.3, 2.3


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Giới thiệu về xử lý số liệu  
	1
	12
	2
	A

	2 
	Tạo tập tin nhập liệu bằng Stata
	1
	24
	2
	A, B

	3 
	Quản lý số liệu bằng Stata
	1
	12
	2
	A, B

	4 
	Tạo biến số, mã hoá biến số
	2
	12
	4
	A, B

	5 
	Thống kê mô mả biến định lượng 
	2
	12
	4
	B

	6 
	Vẽ đồ thị 
	2
	12
	4
	A, B

	7 
	Phân tích dữ liệu định tính
	2
	12
	4
	D

	8 
	Phân tích dữ liệu định lựợng
	2
	12
	4
	C

	9 
	Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính
	2
	12
	4
	E

	Tổng cộng
	15
	120
	30
	


6. Phương pháp dạy học
6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Tham dự giảng

· Tự học

· Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

7. Cán bộ giảng dạy

· PGS.TS Phạm Thị Tâm và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

6.   Giáo trình: Hướng dẫn xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm Stata

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Phân tích dữ liệu bằng phần mềm stata, 2005

2. Getting stared with stata for window, A stata press publication, 2003

3. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, NXB Đại học cần Thơ, 2010

4. Phạm Việt Cường, Thống kê y học – phần phân tích số liệu,  NXB Y học, 2009.

5. Phạm Việt Cường (2009), Thống kê y tế công cộng: Phần phân tích số liệu, Dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y Học

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


1. Hình thức thi:


- Lý thuyết: Thi hết môn với bằng câu hỏi trắc nghiệm


- Thực hành: Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata với bộ câu hỏi có sẳn
9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
 70%
Học phần :  KHỐNG CHẾ CÁC BỆNH PHỔ BIẾN

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, qui mô các không truyền nhiễm phổ biến; dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến, dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam.

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được dịch tễ học và nguyên lý phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

2. Trình bày được qui mô các bệnh không lây phổ biến tại Việt Nam

3. Trình bày được dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến tại Việt nam

4.Trình bày dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	W. 
	Phân tích được các nội dung cơ bản trong việc phòng chống  các bệnh truyền nhiễm phổ biến, các bệnh mới nổi
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	X. 
	Phân tích được các yếu tố nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết và các biện pháp kiểm soát bệnh sốt xuất huyết
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	Y. 
	Phân tích được tình hình dịch tễ, các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng chống Viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS 
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	Z. 
	Phân tích được tình hình dịch tễ, các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng chống  mới nối, tái nồi 
	1
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	AA. 
	Phân tích được dịch tễ học và yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư trên thế giới và tại Việt Nam
	2
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	AB. 
	Thực hiện được các biện pháp dự phòng bệnh không lây có hiệu quả đang triễn khai trên thế giới và tại Việt Nam
	3
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	AC. 
	Tổng hợp được nội dung cơ bản trong việc sàng lọc phát hiện sớm các bệnh không lây trong cộng đồng
	3
	1.4, 1.9, 2.7,2.13

	AD. 
	Tổng hợp được dịch tễ học  chấn thương, 10 biện pháp dự phòng chấn thương
	4
	1.4, 1.9, 2.7,2.13


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	45 
	Dịch tễ học và phòng chống các bệnh lây theo đường tiêu hóa, bệnh tả
	7
	
	14
	A

	46 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
	8
	
	16
	B

	47 
	Dịch tễ học và phòng chống HIV/AIDS
	7
	
	14
	C

	48 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh viêm gan B
	8
	
	16
	C

	49 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh mới nổi (H1N1 – EBOLA – MERS COV)
	8
	
	16
	D

	50 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh tay chân miệng
	7
	
	14
	D

	51 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch
	7
	
	14
	E, F, G

	52 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh đái tháo đường
	7
	
	14
	E, F, G

	53 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh ung thư
	8
	
	16
	E, F, G

	54 
	Dịch tễ học và phòng chống chấn thương
	8
	
	16
	H

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


5.2. Thực hành: 

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

GS TS Lê Thế Thự và Bộ môn dịch tễ học
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

7. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình khống chế các bệnh phổ biến, Tài liệu sử dụng đào tạo Sau đại học 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
5. Bộ y tế, Chương trìnnh phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, Về phòng chống một số bệnh không lây, Nhà xuất bản y học, 2006

6. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

7. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, NXB Đại học cần Thơ, 2010

8. Tạ Văn Bình, Dịch tễ học bệnh đái tháo đường ở Việt Nam các phương pháp điều trị và biện pháp dự phòng,  NXB Y học, 2006.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần :  KINH TẾ Y TẾ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   5
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
75
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
150
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh tế y tế, mối quan hệ giữa kinh tế và phát triển, các bước của quá trình phân tích chi phí, so sánh các mô hình tài chính y tế. Hướng dẫn phân tích ưu - nhược điểm của viện phí, khó khăn khi thực hiện Bảo hiểm y tế, chi phí cho một dự án, chi phí hộ gia đình cho sức khoẻ, và lựa chọn can thiệp y tế dựa trên các đánh giá kinh tế y tế.

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được các khái niệm về kinh tế, KTYT, chi phí, phân loại chi phí

2. Phân tích được các công cụ sử dụng để đánh giá kinh tế y tế

3. Phân tích được các mô hình tài chính của y tế

4.  Phân tích được các ưu nhược điểm của viện phí, khó khăn khi thực hiện bảo hiểm y tế 
5. Áp dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế y tế vào lĩnh vực hoạt động của mình 
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A. 
	Phân tích được được khái niệm kinh tế Y tế, kinh tế y tế, cung cầu, ứng dụng cung cầu trong lĩnh vực y tế 
	1
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	B. 
	Phân tích được mối quan hệ hai chiều giữa sức khỏe và phát triển, bẫy đói nghèo trong sức khoẻ
	1
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	C. 
	Tổng hợp được khái niệm về chi chi phí, phân loại chi phí, 5 bước tính chi phí
	1
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	D. 
	Tính toán được chỉ số DALY sử dụng đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng, QALY đo lường chất lượng cuộc sống
	2,5
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	E. 
	Sử dụn được các công cụ sử dụng đánh giá kính tế y tế: Phân tích chi phí tối thểu, hiệu quả, lợi ích, thoả dụng 
	2,5
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	F. 
	Tính được chi phí khám chữa bệnh, dự án. Lựa chọn phương án tối ưu trong việc sử dụng nguồn lực có hiệu quả  
	2,5
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	G. 
	Phân tích được các mô hình tài chính y tế, điểm mạnh và điểm yếu của các nguồn tài chính tại Việt Nam
	3
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	H. 
	Phân tích được thực trạng tham gia Bảo hiểm y tế tại Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
	4
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7

	I. 
	Phân tích phí khám chữa bệnh, những điểm mạnh và bất cập trong phí khám chữa bệnh tại Việt Nam
	4
	1.5, 1.6, 2.5, 2.7


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	 Giới thiệu về kinh tế và kinh tế y tế
	8
	
	16
	A

	2 
	Sức khỏe và sự phát triển y tế
	8
	
	16
	B

	3 
	Phân tích chi phí
	8
	
	16
	C

	4 
	Đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng
	8
	
	16
	D

	5 
	Phân tích chi phí - hiệu quả và lợi ích 
	10
	
	20
	E,F

	6 
	Phân tích chi phí thỏa dụng
	9
	
	18
	E,F

	7 
	Tài chính y tế
	8
	
	16
	G

	8 
	Bảo hiểm y tế
	8
	
	16
	H

	9 
	Phí khám chữa bệnh
	8
	
	16
	I

	Tổng cộng
	75
	
	150
	


5.2. Thực hành: 

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

GS Phạm Văn Lình và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

8. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình bệnh truyền nhiễm
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Vũ Xuân Phú (2008), Kinh tế y tế, Nhà xuất bản Y học

2. Bộ Y tế (2002), Bài giảng Kinh tế Y tế, nhà xuất bản Y học 
3. Bộ y tế và tổ chức y tế thế giới (2001), Kinh tế y tế, , NXB y học Hà Nội

4. Bộ Y tế (2001), Kinh tế y tế ứng dụng, nhà xuất bản Y học quốc gia TP HCM

5. Andrew M.Jone, Nigel Rice, Teresa Bago d’Uva & Silvia Balia. Applied Health Economics , 2007.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần :  THỰC HÀNH  XÉT NGHIỆM  Y HỌC DỰ PHÒNG

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 5
	Lý thuyết:
   1
	Thực hành:
 4

	Phân bố thời gian (tiết):
135
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
120

	Số giờ tự học (tiết):
30
	

	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên Nội dung gồm các kiến thức và kỹ năng về vi sinh y, ký sinh học, các kĩ thuật nuôi cấy, soi phân tươi, phân lập để xác định các vi khuẩn gây bệnh, xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán bệnh ký sinh trùng; cách làm một số loại tiêu bản ký sinh trùng, cách thực hiện một số test chẩn đoán vi khuẩn, virus của một số bệnh truyền nhiễm phổ biến. Các kiến thức về nguyên lý, cách thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm để đánh giá về VSATTP hiện đang sử dụng. Vận dụng và liên hệ được những kiến thức đó học vào nghiên cứu trong lĩnh vực y học dự phòng.

3. Mục tiêu học phần:

1. Phân tích được cách tổ chức sắp xếp các điều kiện của một phòng thí nghiệm, các quy định và tiêu chuẩn về an toàn trong phòng xét nghiệm

2. Thực hiện các kỹ năng lấy và bảo quản bệnh phẩm cho các xét nghiệm Y học dự phòng

3. Thực hiện và đánh giá kết quả được của một số xét nghiệm xác định vi khuẩn, virus, ký sinh trùng của một số bệnh phổ biến hiện nay

4. Thực hiện và đánh giá kết quả được một số xét nghiệm đánh giá tình trạng ô nhiễm của mẫu nước, thực phẩm 

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	AE. 
	Phân tích được cách tổ chức sắp xếp các điều kiện của một phòng thí nghiệm, các quy định và tiêu chuẩn về an toàn trong phòng xét nghiệm
	1
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AF. 
	Thực hiện các kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh nước, thực phẩm
	4
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AG. 
	Thực hiện các kỹ thuật kiểm nghiệm NO2, kim loại nặng, Flour
	4
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AH. 
	Thực hiện các kỹ thuật kiểm nghiệm Hàn the, Protid, chỉ số peroxyt
	4
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AI. 
	Thực hiện kỹ thuật, xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán bệnh ký sinh trùng: Đường ruột, sán chó, sốt rét.
	3
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AJ. 
	Thực hiện các kỹ thuật nuôi cấy, phân lập, xác định các vi khuẩn gây bệnh: Salmonella, Shigella, Vibrio
	3
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AK. 
	Lấy bệnh phẩm và bảo quản bệnh phẩm cho xét nghiệm Y học dự phòng- các kỹ thuật cơ bản
	2
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6

	AL. 
	Đánh giá kết quả một số kĩ thuật miễn dịch cơ bản
	3
	1.4,1.6,1.8,2.4, 2.6


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	
	Giới thiệu học phần
	
	
	
	

	55 
	An toàn sinh học phòng xét nghiệm
	2
	10
	5
	A

	56 
	Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản bệnh phẩm vi khuẩn gây bệnh
	2
	10
	5
	G

	57 
	Kỹ thuật ELISA
	1
	
	5
	H

	58 
	Kỹ thuật PCR
	1
	
	5
	H

	59 
	Xét nghiệm HIV
	1
	10
	
	H

	60 
	Kỹ thuật phân lập, định danh định các vi khuẩn gây bệnh
	1
	20
	
	B,E

	61 
	Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán bệnh ký sinh trùng đường ruột
	1
	20
	
	E

	62 
	Kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh nước, thực phẩm
	1
	20
	
	B, F

	63 
	Các phương pháp phân tích quan phổ
	2
	
	10
	D

	64 
	Kỹ thuật kiểm nghiệm hoá sinh nước, thực phẩm
	1
	20
	
	D

	65 
	Kiểm tra chất lượng thịt và cá
	1
	10
	
	D

	66 
	Test nhanh xác định hàn the, formol, phẩm màu và chỉ số ôi khét trong thực phẩm
	1
	10
	
	D

	Tổng cộng
	15
	120
	30
	


5.2. Thực hành: 

 Khoa xét nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng Thành Phố Cần Thơ 

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn thực hành

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần.
· Thực hành: Phân nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 học viên luận chuyễn thực tập tại các phòng thí nghiệm của Bộ môn và tại trung tâm y học dự phòng
· Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

PGS. TS Phạm Thị Tâm và giảng viên Bộ môn Dịch tễ học và Cán bộ Khoa xét nghiệm Trung Tâm Y tế dự phòng Thành phố Cần Thơ 

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

9. Bộ môn Dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình xét nghiệm Y học dự phòng, tài liệu dành cho học viên y học dự phòng
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đinh Hữu Dung (2008), Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Phạm Tử Dương, Nguyễn Thế Khánh (2005), Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Trường Đại Học Y Khoa Huế (2005), Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho cán  bộ tuyến huyện xét nghiệm, Nhà xuất bản Y học, Huế.

4. Phạm Hùng Vân (2006), Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, nhà xuất bản y học

5. Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân (2012), Ký Sinh Trùng Y Học, Nhà xuất bản y học.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, thực hành tại bộ môn và thực hành tại trung tâm Y tế dự phòng thành phố)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

· Thi thực hành: Thi thực hành tại các phòng xét nghiệm của trung tâm y tế dự phòng thành phố
9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: DÂN SỐ HỌC
1. Thông tin về học phần

Mã học phần:

Tổng số tín chỉ:
5 

Lý thuyết: 5
 
Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 
75

Lý thuyết: 75
Thực hành: 0

Số giờ tự học (tiết):
150
	Đối tượng: Thạc sĩ Y học dự phòng


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: 
Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần

Học phần này này cung cấp các kiến thức và kỹ năng về  đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta, cách tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, và phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của các biến động dân số học, chất lượng dân số và chính sách dân số ở nước ta.

3. Mục tiêu


1. Phân tích được đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta.

2. Tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, dự báo dân số

3. Phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số, và chính sách dân số ở nước ta

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A. 
	Tổng hợp được các kiến thức về môn dân số phát triển
	2
	1.13, 2.3

	B. 
	Phân tích được Quy mô và cơ cấu dân số của nước ta
	1, 3
	1.13, 2.3

	C. 
	Tính toán được các chỉ số đo lường mức sinh và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng
	1, 3
	1.13, 2.3

	D. 
	Tính toán được các số đo lường mức chết, phân tích được các yếu tố liên quan.
	1, 3
	1.13, 2.3

	E. 
	Phân tích được nguyên nhân của việc di dân, đô thị hóa và ảnh hưởng sức khoẻ
	1, 3
	1.13, 2.3

	F. 
	Thực hiện được dự báo dân số
	1
	1.13, 2.3

	G. 
	Tổng hợp được mối quan hệ giữa dân số và phát triển
	3
	1.13, 2.3

	H. 
	Trình bày được chất lượng dân số và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số
	2
	1.13, 2.3

	I. 
	Phân tích được chính sách dân số của nước ta và trên thế giới
	3
	1.13, 2.3


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Nhập môn dân số học
	2
	0
	4
	A

	2 
	Quy mô và cơ cấu dân số
	5
	0
	10
	B

	3 
	Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng
	5
	0
	10
	C

	4 
	Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng
	5
	0
	10
	D

	5 
	Di dân và đô thị hóa
	5
	0
	10
	E

	6 
	Dự báo dân số
	5
	0
	10
	F

	7 
	Dân số và phát triển
	3
	0
	6
	G

	8 
	Dân số và kinh tế
	5
	0
	10
	G

	9 
	Dân số và phát triển con người
	5
	0
	10
	G

	10 
	Dân số và môi trường
	5
	0
	10
	G

	11 
	Dân số và giáo dục
	5
	0
	10
	G

	12 
	Dân số và bình đẳng giới
	5
	0
	10
	G

	13 
	Dân số và phát triển y tế
	5
	0
	10
	G

	14 
	Lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa phát triển
	5
	0
	10
	G

	15 
	Chất lượng dân số
	5
	0
	10
	H

	16 
	Chính sách dân số
	5
	0
	10
	I

	Tổng cộng
	75
	0
	150
	


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dân số học

8.2. Tài liệu tham khảo

1) Bộ môn Dân số học (2009),  Dân số học: Sách đào tạo hệ Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

3) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
5) Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sau 1 học kỳ học tập, Phòng Đào tạo Sau Đại học tổ chức thông qua đề cương luận văn thạc sĩ và phân công cán bộ hướng dẫn.

1. Đề tài luận văn 

- Đề tài luận văn do trưởng đơn vị chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý; 

- Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn và trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học;

- Việc thay đổi để tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định, trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài phải thực hiện trước 1/3 thời gian thực hiện đề tải (tính từ khi có quyết định giao đề tài đến thời gian bảo vệ luận văn theo qui định). Nếu sau thời gian này học viên muốn đổi đề tài thì phải kéo dài thời gian thực hiện đề tài (tương ứng thời gian học tập).
2. Yêu cầu đối với luận văn
- Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế;

- Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; 

- Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch​ưa đ​ược người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào; 

- Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa. 

3. Hình thức luận văn

Hiệu trưởng quy định cụ thể cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến luận văn. 

4. Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn
4.1. Hướng dẫn luận văn: 

- Mỗi luận văn có một hoặc hai người h​ướng dẫn. Tr​ường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn sẽ ghi rõ người h​ướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;

- Người có chức danh giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;

- Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo có tham gia hướng dẫn.
4.2. Điều kiện bảo vệ luận văn:

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư​ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ); 

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ:  tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Hội đồng đánh giá luận văn 

- Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học.

- Hội đồng đánh giá luận văn có năm thành viên, gồm: chủ tịch, thư​ ký, hai phản biện và uỷ viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ở ngoài cơ sở đào tạo, thuộc hai đơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện. 

- Yêu cầu đối với thành viên hội đồng đánh giá luận văn: 

+ Các thành viên hội đồng là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với học viên, am hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn.

+ Đối với luận văn định hướng ứng dụng, trong số các thành viên hội đồng ngoài Trường phải có tối thiểu một người đang làm công tác thuộc lĩnh vực của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên hội đồng theo quy định trên thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài tham gia là ủy viên hội đồng;

+ Chủ tịch hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng; 

+ Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực đề tài luận văn. 
+ Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với người bảo vệ luận văn không tham gia hội đồng;

+ Thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định hiện hành.

· Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận văn trong các tr​ường hợp sau: vắng mặt chủ tịch hoặc thư​ ký hội đồng; vắng mặt người có ý kiến không tán thành luận văn; vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên.

Trong trường hợp có lý do khách quan, Hiệu trưởng quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu quy định và thời hạn tổ chức họp hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng. 
5. Đánh giá luận văn 
- Luận văn đ​ược đánh giá công khai tại phiên họp của hội đồng. Hội đồng tập trung chủ yếu vào đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn; mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn theo quy định của quy chế đào tạo thạc sĩ; đảm bảo đánh giá đúng kiến thức của học viên và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra. 

- Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn 5 điểm, điểm hình thức luận văn 2 điểm, điểm trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng 3 điểm. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên. 

- Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì Hiệu trưởng giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không đạt yêu cầu. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.
TỐT  NGHIỆP

1. Điều kiện tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn; 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường
2. Xét tốt nghiệp

Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng làm chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học làm uỷ viên thường trực, các uỷ  viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp.

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp. 

4. Cấp bảng điểm

Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: ngành, chuyên ngành đào tạo, loại chương trình đào tạo (định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng), tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên hội đồng đánh giá luận văn.

5. Bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Chứng chỉ môn học

Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã hết thời gian đào tạo theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có yêu cầu thì được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo thạc sĩ. 

PHỤ LỤC

